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CỬA KHE THOÁNG DOORTECH: D08s Đơn giá: 2.130.000 đồng/m2

• Vật liệu thân cửa: Nhôm 6063 T5

• Độ dày thân cửa: 0.8 – 0.9mm

• Màu sắc thân cửa: Màu Ghi (#35)

• Kích thước tối thiểu (Hpb x Wpb): 2.5m x 2.8m

• Kích thước tối đa (Hpb x Wpb): 5.0m x 5.0m

• Công nghệ sơn: Sơn ngoài trời cao cấp

* Đơn giá bao gồm thân cửa, ray, trục.

• Vật liệu thân cửa: Nhôm 6063 T5

• Độ dày thân cửa: 1.0 – 1.1mm

• Màu sắc thân cửa: Ghi xanh (#36)
• Kích thước tối thiểu (Hpb x Wpb): 2.5m x 2.8m

• Kích thước tối đa (Hpb x Wpb): 5.5m x 5.5m

• Công nghệ sơn: Sơn ngoài trời cao cấp

* Đơn giá bao gồm thân cửa, ray, trục.

CỬA KHE THOÁNG DOORTECH: D10 Đơn giá: 2.300.000 đồng/m2

• Vật liệu thân cửa: Nhôm 6063 T5

• Độ dày thân cửa: 1.2 – 1.3mm

• Màu sắc thân cửa: Màu Ghi (#35)
• Kích thước tối thiểu (Hpb x Wpb): 2.5m x 2.8m

• Kích thước tối đa (Hpb x Wpb): 5.5m x 6.0m

• Công nghệ sơn: Sơn ngoài trời cao cấp

* Đơn giá bao gồm thân cửa, ray, trục.

CỬA KHE THOÁNG DOORTECH: D12i Đơn giá: 2.360.000 đồng/m2

• Vật liệu thân cửa: Nhôm 6063 T5

• Độ dày thân cửa: 1.1 – 2.3mm (±5%)

• Màu sắc thân cửa: Ghi sữa (#32)  + Cà phê đậm (#38)
• Kích thước tối thiểu (Hpb x Wpb): 2.5m x 2.8m

• Kích thước tối đa (Hpb x Wpb): 6.0m x 6.5m

• Công nghệ sơn: Sơn ngoài trời cao cấp

* Đơn giá bao gồm thân cửa, ray, trục.

CỬA KHE THOÁNG DOORTECH: D70 Đơn giá: 2.930.000 đồng/m2

• Vật liệu thân cửa: Nhôm 6063 T5

• Độ dày thân cửa: 1.3 – 1.4mm

• Màu sắc thân cửa: Cà phê (#03)
• Kích thước tối thiểu (Hpb x Wpb): 2.5m x 2.8m

• Kích thước tối đa (Hpb x Wpb): 6.0m x 6.5m

• Công nghệ sơn: Sơn ngoài trời cao cấp

* Đơn giá bao gồm thân cửa, ray, trục.

CỬA KHE THOÁNG DOORTECH: D14i Đơn giá: 2.870.000 đồng/m2

CỬA CUỐN KHE THOÁNG

NAN 2 LỚP CỨNG VỮNG, HIỆN ĐẠI

KHE THOÁNG TĂNG KHẢ NĂNG ĐỐI LƯU KHÔNG KHÍ

VÀ THÔNG THOÁNG CHO NGÔI NHÀ

VẬN HÀNH ÊM ÁI NHỜ GIOĂNG GIẢM CHẤN

TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ AN TOÀN
Tự dừng khi gặp vật cản, Chống sao chép mã số
Bộ lưu điện, Còi báo động, Cảm biến khói 



CỬA TẤM LIỀN DOORTECH: SUPERLUX Đơn giá: 970.000 đồng/m2

• Vật liệu thân cửa: Thép BluescopeSteel

• Độ dày thân cửa: 0.5mm ±5%, Z60

• Màu sắc thân cửa: Trắng ngà (#1), Ghi (#5), Xanh lá (#6)

• Kích thước tối thiểu (Hpb x Wpb): 2.5m x 2.5m

• Kích thước tối đa (Hpb x Wpb): 5.0m x 5.0m

• Công nghệ sơn: Sơn bóng, phủ Polyester bảo vệ chống bay màu

* Đơn giá bao gồm thân cửa, ray, giá đỡ theo tiêu chuẩn
* Nếu sử dụng trục cửa ø114, giá không đổi

CỬA TẤM LIỀN DOORTECH: ECOLUX Đơn giá: 850.000 đồng/m2

• Vật liệu thân cửa: Thép mạ màu liên doanh

• Độ dày thân cửa: 0.4̀̀5mm ±5%, Z60

• Màu sắc thân cửa: Vàng kem (#2), Xanh ngọc (#4)

• Kích thước tối thiểu (Hpb x Wpb): 2.5m x 2.5m

• Kích thước tối đa (Hpb x Wpb): 4.5m x 4.5m

• Công nghệ sơn: Sơn bóng, phủ Polyester bảo vệ chống bay màu

* Đơn giá bao gồm thân cửa, ray, giá đỡ theo tiêu chuẩn
* Nếu sử dụng trục cửa ø114, thì giá không đổi

CỬA TẤM LIỀN DOORTECH: ECOLUX N Đơn giá: 820.000 đồng/m2

• Vật liệu thân cửa: Thép mạ màu liên doanh

• Độ dày thân cửa: 0.35mm ±5%, Z60

• Màu sắc thân cửa: Vàng kem (#2), Xanh ngọc (#4)

• Kích thước tối thiểu (Hpb x Wpb): 2.5m x 2.5m

• Kích thước tối đa (Hpb x Wpb): 4.5m x 4.5m

• Công nghệ sơn: Sơn bóng, phủ Polyester bảo vệ chống bay màu

* Đơn giá bao gồm thân cửa, ray, giá đỡ theo tiêu chuẩn
* Nếu sử dụng trục cửa ø114, thì giá không đổi

CỬA CUỐN TẤM LIỀN

VẬN HÀNH ÊM ÁI

SỬ DỤNG THUẬN TIỆN BẰNG ĐIỆN HOẶC BẰNG TAY

TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ AN TOÀN
Tự dừng khi gặp vật cản, Chống sao chép mã số
Bộ lưu điện, Còi báo động, Cảm biến khói 

Do kỹ thuật in ấn, màu sắc có thể khác với màu thực tế, vui lòng xem sản phẩm mẫu.MÀU SẮC LỰA CHỌN

# 1 Trắng ngà # 4 Xanh ngọc# 2 Vàng kem # 5 Ghi # 6 Xanh lá

C Ử A  C U Ố N  T Ấ M  L I Ề NC Ử A  C U Ố N  K H E  T H O Á N G

# 03 Cà phê # 32 Ghi sữa # 35 Ghi # 36 Ghi xanh # 38 Cà phê đậm



GHI CHÚ:

• Giá bán trên tính theo VNĐ, chưa bao gồm thuế VAT 10%.
• Cách tính diện tích thân cửa: S = Hpb x Wpb (Trong đó: Hpb là chiều cao phủ bì & Wpb là chiều rộng phủ bì cửa). 
• Đối với dòng cửa cuốn tấm liền, công ty không tính phụ thu đục lỗ thoáng 3 hoặc 5 hàng. Trường hợp khách hàng muốn đục nhiều hơn, cần đảm bảo trong tiêu 

chuẩn cho phép và có báo giá riêng.
• Giá bán các loại cửa cuốn tấm liền đã bao gồm ray, thân cửa, trục, giá đỡ theo tiêu chuẩn. Cửa cuốn nan nhôm đã bao gồm ray, thân cửa, trục theo tiêu chuẩn. Chưa 

bao gồm bộ tời.
• Giá bán trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt. Đối với các trường hợp cửa ngoài tiêu chuẩn (Wpb > 6.5m), hoặc có khoảng cách ≥ 30km từ văn phòng Đại lý, 

chi phí vận chuyển lắp đặt sẽ được báo giá riêng.

BẢNG GIÁ BỘ TỜI
TT TÊN GỌI MODEL ĐVT GIÁ BÁN LẺ (VND)

BỘ TỜI DOORTECH

I Bộ tời cửa cuốn Khe thoáng Doortech (AC)

1 Bộ tời YH300 sức nâng 300kg YH300 bộ  6.960.000 

2 Bộ tời YH400 sức nâng 400kg YH400 bộ  7.310.000 

3 Bộ tời YH500 sức nâng 500kg YH500 bộ 8.860.000 

4 Bộ tời FM300 sức nâng 300kg FM300 bộ 4.280.000 

5 Bộ tời FM500 sức nâng 500kg FM500 bộ 4.400.000 

6 Bộ tời AP200 sức nâng 200kg AP200 bộ 3.855.000

7 Bộ tời AP300 sức nâng 300kg AP300 bộ 4.156.000

8 Bộ tời APA300 sức nâng 300kg APA300 bộ 3.825.000

9 Bộ tời APA500 sức nâng 500kg APA500 bộ 4.125.000

10 Bộ tời APA800 sức nâng 800kg APA800 bộ 7.425.000

II Bộ tời cửa cuốn Tấm liền Doortech (DC)

1 Bộ tời  DOORTECH ARS DT.ARS bộ  4.980.000 

2 Bộ tời đơn ARD.1L ARD.1L bộ  6.020.000 

3 Bộ tời đơn ARD.1R ARD.1R bộ  6.020.000 

4 Bộ tời đôi ARD.2L ARD.2L bộ  7.000.000 

5 Bộ tời đôi ARD.2R ARD.2R bộ 7.000.000 

6 Bộ tời đơn ARD.1L (tay DK1) ARD.1L bộ 6.710.000 

7 Bộ tời đơn ARD.1R (tay DK1) ARD.1R bộ  6.710.000 

8 Bộ tời đôi ARD.2L (tay DK1) ARD.2L bộ  7.690.000 

9 Bộ tời đôi ARD.2R (tay DK1) ARD.2R bộ  7.690.000 

LỰA CHỌN THÊM

1 Bộ lưu điện Doortech D1000 D1000 bộ  3.220.000 

2 Bộ lưu điện Doortech D2000 D2000 bộ  4.270.000 

3 Bộ khóa KH6 đồng bộ - Doortech KH6 bộ  350.000 

4 Tay ĐKTX  YH1B2 YH1B2 chiếc  470.000 

5 Điều khiển từ xa FM FM chiếc  290.000 

6 Điều khiển từ xa DOORTECH DK2 DT.DK2 chiếc  320.000 

7 Tay điều khiển PK1 PK1 chiếc  286.000 

8 Bộ Camera + Hub Wifi (Austfly) CAM – HUB bộ 2.246.000



BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA CUỐN
TT TÊN GỌI MODEL ĐVT GIÁ BÁN LẺ (VND)

I RAY & GIÁ ĐỠ

1 Ray thép DOORTECH U60TZ DT.U60TZ m 100.000 

2 Ray nhôm DOORTECH U50NA DT.U50NA m  140.000 

3 Ray nhôm DOORTECH U60NA DT.U60NA m 150.000 

4 Ray nhôm DOORTECH U76iNS DT.U76iNS m 230.000 

5 Ray nhôm trung tâm DOORTECH H172NS DT.H172NS m 510.000 

6 Miệng đón ray trung tâm DOORTECH DT.M172NS chiếc 290.000 

7 Khóa chốt nền ray trung tâm DOORTECH DT.K172NS bộ 710.000 

8 Giá đỡ V50L DOORTECH DT.V50L bộ 240.000 

9 Giá đỡ V50T DOORTECH DT.V50T bộ 240.000 

10 Giá đỡ trung tâm GIATT chiếc 390.000 

II TRỤC

1 Trục DOORTECH phi 114x1.8mm (Pully 230) DT.TR114A m 520.000

2 Trục DOORTECH phi 114x2.5mm (Pully 230) DT.TR114B m 570.000

3 Trục DOORTECH phi 114x3.96mm (Pully 230) DT.TR114C m 590.000

4 Trục DOORTECH phi 168x3.96mm (Pully 230) DT.TR168 m 740.000

III TAY KÉO CỬA

1 Tay kéo cửa DOORTECH 1.0m DT.TK1.0 chiếc 130.000

2 Tay kéo cửa DOORTECH 1.5m DT.TK1.5 chiếc 150.000

3 Tay kéo cửa DOORTECH 2.0m DT.TK2.0 chiếc 160.000

4 Tay kéo cửa DOORTECH 2.5m DT.TK2.5 chiếc 180.000

5 Tay kéo cửa DOORTECH 3.0m DT.TK3.0 chiếc 180.000

6 Tay kéo cửa DOORTECH 3.5m DT.TK3.5 chiếc 180.000

7 Tay kéo cửa DOORTECH 4.0m DT.TK4.0 chiếc 250.000

IV DÂY RÚT CHỐT HÃM

1 Dây rút chốt hãm mô tơ loại cứng 1.0m DRC1.0M chiếc 180.000

2 Dây rút chốt hãm mô tơ loại cứng 1.5m DRC1.5M chiếc 190.000

3 Dây rút chốt hãm mô tơ loại cứng 2.0m DRC2.0M chiếc 200.000

4 Dây rút chốt hãm mô tơ loại cứng 2.5m DRC2.5M chiếc 220.000

5 Dây rút chốt hãm mô tơ loại cứng 3.0m DRC3.0M chiếc 240.000

6 Dây rút chốt hãm mô tơ loại cứng 3.5m DRC3.5M chiếc 260.000

7 Dây rút chốt hãm mô tơ loại cứng 4.0m DRC4.0M chiếc 290.000

8 Dây rút chốt hãm mô tơ loại cứng 4.5m DRC4.5M chiếc 310.000

V HỘP ĐIỀU KHIỂN LOẠI AC

1 Hộp điều khiển YH1BB YH1BB chiếc 1.540.000

2 Bộ hộp điều khiển YH1BB YH1BB bộ 2.464.000

3 Hộp điều khiển FM823 FM823 chiếc 1.200.000

4 Bộ hộp điều khiển FM823 FM823 bộ 1.700.000

VI HỘP ĐIỀU KHIỂN LOẠI DC (gồm biến áp)

1 Hộp điều khiển AD921 AD921 chiếc  3.480.000 

2 Bộ hộp điều khiển AD921 AD921 bộ  3.980.000 



GHI CHÚ:

• BẢNG GIÁ ÁP DỤNG CHO KHU VỰC TỪ  ĐÀ NẴNG TRỞ VÀO NAM.
• Giá bán trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
• Bảng giá có hiệu lực từ ngày 20/10/2022 cho đến khi có bảng giá mới thay thế.

• Tem nhôm có logo Doortech màu đỏ, được 
gắn trên mặt trước thân cửa. Trên các phụ 
kiện như: Khóa, Điều khiển từ xa, Bộ lưu 
điện (UPS), Nút bấm âm tường... có logo 
Doortech đã được đăng ký tại Cục Sở hữu Trí 
tuệ Việt Nam.

• Trên mặt trong thân cửa, ray đều có in logo 
Doortech, tên, loại sản phẩm, tên vật liệu 
bằng chữ in phun điện tử.

• Tem bảo hành điện tử SMS (theo mẫu bên 
phải), được dán trên tất cả các sản phẩm, phụ kiện của Doortech.

• Các sản phẩm được sản xuất và đóng gói đồng bộ tại Nhà máy Austdoor.
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TT TÊN GỌI MODEL ĐVT GIÁ BÁN LẺ (VND)

VII MÔ TƠ RỜI  (không bao gồm Mặt bích, HĐK, ĐKTX)

1 Bộ motor YH300A M.YH300 bộ  7.060.000 

2 Bộ motor YH400A M.YH400 bộ  7.700.000 

3 Bộ motor YH500A M.YH500 bộ 10.350.000 

4 Bộ motor FM300 M.FM300 bộ  2.670.000 

5 Bộ motor FM500 M.FM500 bộ  2.800.000 

6 Bộ motor ARD-1L M. ARD.1L bộ  2.850.000 

7 Bộ motor ARD-1R M. ARD.1R bộ  2.850.000 

8 Bộ motor ARD-2L M. ARD.2L bộ  4.230.000 

9 Bộ motor ARD-2R M. ARD.2R bộ  4.230.000 

10 Bộ motor ARS DTM.ARS bộ  3.806.000 

11 Bộ motor AP200 M.AP200 bộ  3.401.000 

12 Bộ motor AP300 M.AP300 bộ  4.049.000 

VIII MẶT BÍCH

1 Mặt bích FM300/500 MB.FM300/500 bộ  1.370.000 

2 Mặt bích 313A DOORTECH DT.MB313 bộ  4.210.000 

IX  BO MẠCH HỘP ĐIỀU KHIỂN & UPS 

1 Bo mạch HĐK AD921 DT.BO921 chiếc  1.470.000 

X  CÁC LOẠI KHÁC 

1 Bộ ty đồng đảo chiều DOORTECH D005 bộ  60.000 

2 Rơ le đảo chiều KT DOORTECH D006 chiếc  70.000 

3 Bộ đảo chiều cửa KT DOORTECH D007 bộ  520.000 

4 Con lăn đầu ray DOORTECH D009 chiếc  50.000 

5 Lá inox đảo chiều DOORTECH D010 m  40.000 

6 Thanh nhựa kẹp inox đảo chiều DOORTECH D011 m  40.000 

7 Thanh nhựa luồn ray DOORTECH D012 m  20.000 

8 Bộ phụ kiện cửa cơ DOORTECH (thép dập) D027 bộ  100.000 

9 Thanh đối trọng cửa TL DOORTECH D036 m  140.000 

10 Gioăng thanh đáy cửa KT DOORTECH D037 m  20.000 

11 Bộ phụ kiện cửa điện (cho ARS) DOORTECH D038 bộ  320.000 

12 Bộ phụ kiện cửa điện (cho ARD) D039 bộ  470.000 

13 Nút bấm âm tường PT1 PT1 chiếc  239.000 

14 Nút bấm âm tường DOORTECH AT2 AT2.DT chiếc  348.000 

15 Bọ nan Doortech D08, D12, D14 D042 chiếc 2.000 

16 Pully Doortech 230 D040 chiếc  80.000 

17 Pully G cửa TL bằng thép D041 chiếc  90.000 

18 Pully G cửa TL bằng nhựa D043 chiếc  60.000 


